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A. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Câu 1: Quy luật địa ô là sự thay đổi có tính quy luật của các đối tượng địa lí theo

	A.  các mùa.
	B.  độ cao.
	C.  vĩ độ.
	D.  kinh độ.


Câu 2: Nhân tố đóng vai trò trực tiếp trong việc hình thành đất là

	A.  khí hậu.
	B.  con người.
	C.  đá mẹ.
	D.  thời gian.


Câu 3: Lực phát sinh từ bên trong Trái Đất được gọi là

	A.  nội lực.
	B.  lực Côriôlit.
	C.  ngoại lực.
	D.  lực hấp dẫn.


Câu 4: Sự hình thành dãy núi Con Voi ở Việt Nam là kết qủa của hiện tượng nào sau đây?

	A.  Đứt gãy.
	B.  Nâng lên.
	C.  Hạ xuống.
	D.  Uốn nếp.


Câu 5: Thành phần chiếm tỉ lệ lớn nhất trong không khí là

	A.  ôxi.
	B.  nitơ.
	C.  hơi nước.
	D.  cacbonic.


Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng với dao động của thuỷ triều?

	A.  Là dao động của các khối nước biển và đại dương.

	B.  Bất kì biển và đại dương nào trên Trái Đất đều có.

	C.  Dao động thuỷ triều nhỏ nhất vào ngày trăng tròn.

	D.  Dao động thuỷ triều lớn nhất vào ngày không trăng.


Câu 7: Ở miền khí hậu nóng, nhân tố chủ yếu tác động đến chế độ nước sông là

	A.  thực vật.
	B.  nước ngầm.
	C.  chế độ mưa.
	D.  địa hình.


Câu 8: Loại đất thích hợp để trồng cây lúa nước là

	A.  đất feralit.
	B.  đất đỏ badan.
	C.  đất phù sa.
	D.  đất đen, xám.


Câu 9: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được coi là

	A.  gia tăng dân số có kế hoạch.
	B.  động lực phát triển dân số.

	C.  gia tăng cơ học trên thế giới.
	D.  số dân ở cừng thời điểm đó.


Câu 10: Nhân tố nào sau đây không có tác động nhiều đến sự phân bố nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất?

	A.  Tính chất mặt đệm.
	B.  Độ che phủ thực vật.
	C.  Độ lớn góc nhập xạ.
	D.  Thời gian chiếu sáng.


Câu 11: Nhiệt độ trung bình năm cao nhất ở

	A.  cực.
	B.  xích đạo.
	C.  chí tuyến.
	D.  vòng cực.


Câu 12: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất không phải là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng

	A.  giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày.
	B.  sự luân phiên ngày đêm trên Trái Đất.

	C.  lệch hướng chuyển động của các vật thể.
	D.  khác nhau giữa các mùa trong một năm.


Câu 13: Giờ mặt trời còn được gọi là giờ

	A.  địa phương.
	B.  GMT.
	C.  múi.
	D.  khu vực.


Câu 14: Khu du lịch Bà Nà hill ở Đà Nẵng là biểu hiện của quy luật nào sau đây?

	A.  Quy luật địa ô.
	B.  Quy luật phi địa đới.
	C.  Quy luật địa đới.
	D.  Quy luật đai cao.


Câu 15: Nhân tố khiến cho tỉ suất sinh cao là

	A.  chiến tranh, thiên tai tự nhiên.
	B.  phong tục tập quán lạc hậu.

	C.  chính sách dân số có hiệu quả.
	D.  đời sống ngày càng nâng cao.


II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm)

a. Trình bày một số nhân tố ảnh hưởng tới lượng mưa.(2,0 điểm)

b. Vì sao xích đạo là nơi mưa nhiều nhất? (1,0 điểm)

Câu 2: (2,0 điểm) Cho bảng số liệu:

Cơ cấu phân bố dân cư trên thế giới năm 1950 và 2019.

                                                                                               (Đơn vị:%)
	Năm
	Toàn thế giới
	Châu Á
	Châu Âu
	Châu Phi
	Châu Mỹ
	Châu Đại Dương

	1950
	100
	55,2
	21,7
	9,1
	13,5
	0,5

	2019
	100
	59,4
	9,6
	17,2
	13,3
	0,5


                                                                   (Nguồn: Dân số .org năm 2019)

a. Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu phân bố dân cư giữa các châu lục trên thế giới.

b. Nhận xét sự thay đổi tỷ trọng phân bố dân cư trên thế giới.

c. Giải thích sự thay đổi tỷ trọng phân bố dân cư châu Á.

------------- HẾT -------------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh :
SBD:


HƯỚNG DẪN CHẤM

    A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5

	D
	A
	A
	A
	B

	6
	7
	8
	9
	10

	C
	C
	C
	B
	B

	11
	12
	13
	14
	15

	C
	D
	A
	D
	B


B. TỰ LUẬN (5 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	    1

(3,0 điểm)


	1. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.
- Khí áp

   + Các khu khí áp thấp hút gió và đẩy không khí ẩm lên cao sinh ra mây, gặp nhiệt độ thấp sinh ra mưa. 

   + Ở các khu khí áp cao, không khí ẩm không bốc lên được, lại chỉ có gió thổi đi, không có gió thổi đến, nên mưa rất ít hoặc không mưa. 

- Frông

   + Do sự tranh chấp giữa khối không khí nóng và không khí lạnh đã dẫn đến nhiễu loạn không khí và sinh ra mưa. Miền có Frông, nhất là miền có dải hội tụ nhiệt đới đi qua, thường mưa nhiều.

 - Gió

   + Những vùng sâu trong các lục địa, nếu không có gió từ đại dương thổi vào thì mưa rất ít.

   + Miền có gió mậu dịch ít mưa, vì gió này chủ yếu là gió khô.

   + Miền có gió mùa mưa nhiều, vì gió mùa mùa hạ thổi từ đại dương vào đem theo nhiều hơi nước.

- Dòng biển

   + Bờ đại dương gần nơi có dòng biển nóng đi qua thường có mưa nhiều.

   + Bờ đại dương gần nơi có dòng biển lạnh đi qua mưa ít.

- Địa hình

   + Cùng một sườn núi đón gió, càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, càng mưa nhiều.

   + Cùng một dãy núi, sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió thường mưa ít.
	3,0

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	
	-
Vì xích đạo là nơi phân bố chủ yếu đại dương, ít lục địa. Nên bức xạ mặt trời làm đại dương bốc hơi nhanh và gây mưa nhiều
	0,5đ



	2

(2,0 điểm)
	a. Chọn dạng biểu đồ: Biểu đồ hình tròn .(Nêu dạng biểu đồ khác không cho điểm) 
b. Nhận xét:

-Dân cư Châu Á chiếm tỉ trọng lớn nhất và đang tăng (dẫn chứng).

- Dân cư Châu Âu và Châu Mỹ chiếm tỉ trọng không lớn nhưng đang giảm đặc biệt châu Âu giảm nhanh( dẫn chứng).

- Dân cư Châu Phi chiếm tỉ trọng tương đối thấp nhưng tăng nhanh (dẫn chứng)

- Châu Đại Dương chiếm tỉ trọng thấp nhất và khá ổn định (dẫn chứng)

(Học sinh không dẫn chứng gì thì trừ 0,5 điểm, thiếu từ 2 đến 3 dẫn chứng thì trừ 0,25 điểm)

c. Giải thích:

- Do Châu Á có lãnh thổ rộng lớn, lịch sử khai phá lãnh thổ lâu đời.

- Điều kiện tự nhiên thuận lợi, ít chịu ảnh hưởng của các dòng chuyển cư liên lục địa, tỉ suất gia tăng tự nhiên cao...

(Học sinh giải thích các ý khác mà giáo viên thấy hợp lí thì vẫn cho điểm, nhưng tổng điểm không vượt quá 0,5 điểm)
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Biên độ nhiệt độ năm lớn nhất ở
A. xích đạo.
B. chí tuyến.
C. vòng cực.
D. cực.
Câu 2. Càng về vĩ độ cao
A. nhiệt độ trung bình năm càng lớn.
B. biên độ nhiệt độ của năm càng cao.
C. góc chiếu của tia mặt trời càng lớn.
D. thời gian có sự chiếu sáng càng dài.
Câu 3. Loại gió nào sau đây có tính chất khô?
A. Gió Tây ôn đới.
B. Gió Mậu dịch.
C. Gió mùa.
D. Gió biển, đất.
Câu 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa là
A. khí áp, frông, gió, địa hình, thổ nhưỡng.
B. khí áp, frông, gió, dòng biển, địa hình.
C. khí áp, frông, gió, địa hình, sông ngòi.
D. khí áp, frông, gió, dòng biển, sinh vật.
Câu 5. Cửa sông là nơi dòng sông chính
A. xuất phát chảy ra biển.
B. tiếp nhận các sông nhánh.
C. đổ ra biển hoặc các hồ.
D. phân nước cho sông phụ.
Câu 6. Băng tuyết khá phổ biến ở vùng
A. hàn đới, ôn đới và trên các vùng núi thấp.
B. ôn đới, cận nhiệt và trên các vùng núi thấp.
C. hàn đới, ôn đới và trên các vùng núi cao.
D. hàn đới, cận nhiệt và trên các vùng núi cao.
Câu 7. Độ muối trung bình của đại dương là
A. 32‰.
B. 34‰.
C. 35‰.
D. 33‰.
Câu 8. Tác động trước tiên của nhiệt và ẩm đến quá trình hình thành đất là
A. phong hoá đá để hình thành đất.
B. làm cho đất ẩm và tơi xốp hơn.
C. cung cấp nhiệt độ và độ ẩm cho đất.
D. phá huỷ đá gốc về mặt vật lí và hoá học.
Câu 9. Đất có tuổi già nhất là ở vùng
A. nhiệt đới và cận nhiệt.
B. ôn đới và hàn đới.
C. cận nhiệt và ôn đới.
D. nhiệt đới và ôn đới.
Câu 10. Kiểu thảm thực vật nào sau đây thuộc vào môi trường đới ôn hoà?
A. Xavan.
B. Rừng xích đạo.
C. Rừng nhiệt đới.
D. Rừng cận nhiệt ẩm.
Câu 11. Yếu tố nào sau đây tạo nên các vành đai phân bố thực vật?
A. Độ cao.
B. Hướng nghiêng.
C. Độ dốc.
D. Hướng sườn.
Câu 12. Phạm vi phân bố của lớp vỏ địa lí là
A. giới hạn dưới của tầng ôdôn đến đáy vực thẳm đại Dương; ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hoá.
B. từ giới hạn dưới của tầng ôdôn xuống đến hết tầng đá badan chỗ tiếp giáp với lớp Manti.
C. từ bề mặt Trái Đất đến hết tầng bình lưu và xuống đến tầng đá badan chỗ tiếp giáp với Manti.
D. từ phía bên trên của bề Trái Đất đến nơi tiếp giáp với lớp Manti và phía trên của các tầng đá.
Câu 13. Các đới gió trên Trái Đất từ Xích đạo về cực theo thứ tự nào sau đây?
A. Gió Mậu dịch, gió Tây ôn đới, gió Đông cực.
B. Gió Tây ôn đới, gió Đông cực, gió Mậu dịch.
C. Gió Đông cực, gió Mậu dịch, gió Tây ôn đới.
D. Gió Mậu dịch, gió Đông cực, gió Tây ôn đới.
Câu 14. Theo hướng từ cực về xích đạo, các kiểu thảm thực vật phân bố theo thứ tự nào sau đây?
A. Đài nguyên, rừng lá kim, rừng cận nhiệt ẩm, rừng lá rộng.
B. Đài nguyên, rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng cận nhiệt ẩm.
C. Đài nguyên, rừng lá rộng, rừng lá kim, rừng cận nhiệt ẩm.
D. Đài nguyên, rừng cận nhiệt ẩm, rừng lá kim, rừng lá rộng.
Câu 15. Nhận định nào sau đây không đúng về tính chất của các khối khí?
A. Khối khí cực rất lạnh.
B. Khối khí chí tuyến rất nóng.
C. Khối khí xích đạo nóng ẩm.
D. Khối khí ôn đới lạnh khô.
Câu 16. Khi một khối không khí nóng chủ động đẩy lùi khối không khí lạnh, ở chỗ tiếp xúc sẽ hình thành
A. frông lạnh.
B. frông nóng.
C. khu áp cao.
D. dải hội tụ nhiệt đới.
Câu 17. Sông nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa thường có nhiều nước nhất vào các mùa
A. xuân và hạ.
B. hạ và thu.
C. đông và xuân.
D. thu và đông.
Câu 18. Đặc điểm nào sau đây không phải của sóng thần?
A. Lan truyền phương ngang và tốc độ lớn.
B. Khi vào đến bờ biển có thể cao hơn 20m.
C. Hình thành do hoạt động của con người.
D. Một dạng thảm hoạ thiên nhiên tàn khốc.
Câu 19. Dòng biển nóng có đặc điểm nào sau đây?
A. Nhiệt độ nước cao hơn 00C và tự di chuyển trên biển.
B. Nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh.
C. Vào mùa hạ chạy từ khu vực vĩ độ cao về vĩ độ thấp.
D. Nhiệt độ nước cao hơn 300C và có thể gây cháy rừng.
Câu 20. Tác động quan trọng nhất của sinh vật đối với việc hình thành đất là
A. làm đá gốc bị phá huỷ.
B. cung cấp chất hữu cơ.
C. cung cấp chất vô cơ.
D. tạo các vành đai đất.
Câu 21. Cây lá rộng sinh trưởng và phát triển tốt ở loại đất có đặc điểm nào sau đây?
A. Tầng đất dày, độ ẩm và tính chất vật lí tốt.
B. Tầng đất dày, nghèo chất dinh dưỡng, ẩm tốt.
C. Tầng đất mỏng, độ ẩm và tính chất vật lí tốt.
D. Tầng đất mỏng, thiếu ẩm, tính chất vật lí tốt.
Câu 22. Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm của lớp vỏ địa lí?
A. Tầng badan chỉ có ở vỏ Trái Đất ở đại dương và vỏ địa lí ở lục địa.
B. Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí là giới hạn trên của tầng bình lưu.
C. Trong lớp vỏ địa lí, các quyển có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau.
D. Lớp vỏ địa lí ở lục địa không bao gồm tất cả các lớp của vỏ lục địa.
Câu 23. Trong các nhân tố sau đây, nhân tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến chế độ nước sông?
A. Địa thể và thực vật.
B. Chế độ mưa và nhiệt độ.
C. Thực vật và hồ đầm.
D. Nước ngầm và hồ đầm.
Câu 24. Nhận định nào sau đây không đúng với các quy luật địa lí chung của Trái Đất?
A. Các quy luật địa đới và phi địa đới diễn ra đồng thời với nhau.
B. Các quy luật địa đới và phi địa đới không có tác động riêng rẽ.
C. Mỗi quy luật có vai trò chủ chốt trong từng trường hợp cụ thể.
D. Mỗi quy luật chi phối mạnh tất cả các hướng phát triển tự nhiên.
II. TỰ LUẬN
Câu 1 (1,5 điểm). Trình bày vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế-xã hội.
Câu 2 (2,5 điểm). Nêu các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi khí áp trên Trái Đất. Trình bày sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất.
Đáp án đề kiểm tra kì 1 Địa lí 10
I. TRẮC NGHIỆM (mỗi câu 0,25 điểm)
	1.D
	2.B
	3.B
	4.B
	5.C
	6.C
	7.C
	8.D

	9.A
	10.D
	11.A
	12.A
	13.A
	14.B
	15.D
	16.B

	17.B
	18.C
	19.B
	20.B
	21.A
	22.A
	23.B
	24.D


II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	Biển và đại dương có vai trò to lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong thời đại ngày nay.

- Biển và đại dương cung cấp nguồn tài nguyên quý giá: tài nguyên sinh vật biển, tài nguyên khoáng sản biển (dầu mỏ, khí thiên nhiên, muối biển,...); năng lượng sóng biển, thuỷ triều,...

- Biển và đại dương là môi trường cho các hoạt động kinh tế - xã hội: đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, giao thông vận tải biển, du lịch biển,...

- Biển và đại dương góp phần điều hoà khí hậu, đảm bảo sự đa dạng sinh học. Tuy nhiên, tài nguyên biển là có hạn và dễ bị tổn thương. Vì vậy, con người cần khai thác biển và đại dương một cách hợp lí và bền vững.
	0,5
0,5
0,5

	2
	* Nguyên nhân thay đổi của khí áp

- Khí áp thay đổi theo nhiệt độ: nhiệt độ cao, không khí là nở ra, tỉ trọng giảm, khí áp giảm và ngược lại, nhiệt độ giảm, không khí co lại, tỉ trọng tăng, khí áp tăng.

- Khí áp thay đổi theo độ cao: càng lên cao không khí càng loãng, sức nén càng nhỏ, khí áp giảm.

- Khí áp thay đổi theo độ ẩm: không khí chứa hơi nước nhẹ hơn không khí khô nên khí áp giảm, ngược lại, không khí khô thì khí áp tăng.

- Ngoài ra, khí áp còn thay đổi theo thành phần không khí.

* Sự hình thành các đai khí áp trên Trái Đất

- Các đai khí áp cao và các đai khí áp thấp trên Trái Đất phân bố xen kẽ và đối xứng qua đai áp thấp xích đạo.

- Ở vùng Xích đạo, do nhiệt độ cao quanh năm, hơi nước bốc lên mạnh, chiếm dần chỗ không khí khô, sức nén không khí giảm, hình thành đai áp thấp xích đạo (nguyên nhân nhiệt lực).

- Không khí bốc lên cao từ Xích đạo, di chuyển về chí tuyến và dồn xuống, sức nén không khí tăng, hình thành nên các đai áp cao chí tuyến (nguyên nhân động lực).

- Ở vùng Bắc Cực và Nam Cực, do nhiệt độ rất thấp, sức nén không khí tăng, hình thành các đai áp cao cực (nguyên nhân nhiệt lực).

- Từ các đai áp cao ở chí tuyến và ở vùng cực, không khí di chuyển về vùng ôn đới, gặp nhau và bốc lên cao, sức nén không khí giảm, hình thành các đại áp thấp ôn đới (nguyên nhân động lực).

Tuy nhiên, các đai khí áp trên Trái Đất không liên tục mà bị chia cắt thành các trung tâm khí áp riêng biệt do sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại dương.
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TH: Su phan b
cac vanh dai dong
dat, nui lra

- Nhan xét va giai thich duge su phan
bé cac vanh dai dong dét, nai lira trén
ban do.
- Doc dugc ban db vanh dai dong dt,
nui lira.

Khi quyén, cac
yéu to khi hau

- Trinh bay dugc khai niém khi quyén.

- Trinh bay dugc su phan bd nhiét do
khong khi trén Trai DAt theo vi do dia li,
luc dia, dai duong, dia hinh.

- Trinh bay dugc sy hinh thanh cac dai
khi 4p trén Trai Dat, nguyén nhan cia
su thay doi khi 4p.

- Trinh bay dugc mot s6 loai gi6 chinh
trén Trai Dat, mot s6 loai gié dia
phuong.

- Phén tich dugc cdc nhan t6 anh huong
dén lugng mua va trinh bay duoc sy
phan bb mura trén thé giéi.

- Phan tich duoc cac s6 lidu, hinh v&,
ban do, luge dd mét sé yéu td cua khi
hau (nhiét dg, khi ap, gié, mua,....)

- Gidi thich duge mot sd hién tuong thoi
tiét va khi hau trong thuc .

TH: Poc biéu do
cac ddi va céc
kiéu khi hdu trén

- Néu dugc cac ddi, cac kiéu khi hau.
- Boc dugc biéu do cac doi khi hau trén
Trai Dat.





[image: image2.jpg]Tréi bat, phéq tich
bi@u do mot so
kiéu khi hau

- Phan tich dugc biéu do mdt so kiéu khi
hau.

Thuy quyér!, nudc
trén Trai Dat

- Néu dugc khai niém thuy quyén.

- Phan tich dugc céc nhan té anh hudng
t6i ché do nude song. .

- Phén biét dugc céc loai hd theo nguon
gbc hinh thanh.

- Trinh bay dwoc dic diém chu yéu ciia

nude bang tuyét va nude ngim.

- Néu duogc cac giai phap bao vé nguén

nudc ngot.

- V& duoc so dd, phan tich dugc cac ban
d6 va hinh vé& vé thiy quyén.

Nuéc bién va dai
duong

- Trinh bay dugc tinh chat cia nude
bién va dai duong.

- Giai thich dugc hién tugng song bién
va thity triéu. )

- Trinh bay duoc chuyén dong cua cic
dong bién trong dai duorng.

- Néu dugc vai trd cua bién va dai
dwong ddi voi phat trién kinh té - xa hi.
- V& duoc so do, phén tich dugc ban do
va hinh v& v& nudc bién va dai duong.

TH: Phan tich ché
dd nude song
Hong

- Néu duoc khai niém thuy quyén.

- Phén tich duoc céc nhan td anh huong
t6i ché do nude song.

- Phan biét dugc céc loai hd theo nguf"m
gbc hinh thanh.

- Trinh bay duoc dic diém chi yéu cia





[image: image3.jpg]nude bang tuyet va nudc ngam.

- Néu duoc cac giai phap bao vé nguf)n
nudc ngot.

- V& dugc so dd, phén tich dugc cac ban
d va hinh v& vé thuy quyénA

Dit trén Trai Dat

- Trinh bay duoc khai ni¢m ve dat.

- Phan biét dugc dit va vo phong héa.
- Xéc dinh duoc céc tang dat.

- Phén tich dugc niam nhan té hinh
thanh dét va lién hé véi dia phuong.

Sinh quyén

- Trinh bay dugc khai niém sinh quyén.
- Phan tich dugc dac diém va gidi han
ciia sinh quyén.

- Phén tich dugc cac nhan t§ anh hudng
dén su phat trién va phan bd sinh vat.

- Lién hé thuc t& ¢ dia phuong.

TH: Tim hiéu sy
phan bé dét va
sinh vat trén Trai
Pit

Phén tich duoc so dd, hinh v&, bin 46
phéan b céc nhom dat va sinh vat trén
Trai Pat.

Vo dia li, quy ludt
théng nhat va
hoan chinh cua vo
dia li

- Trinh bay duoc khai niém vo dia li,
phan biét duoc vo dia li va vo Trai Pit.
- Trinh bay dugc khai niém, biéu hién
va y nghia thyc tidn cta quy luat théng
nhat va hoan chinh cua 16p vo dia li;
lién hé duoc thyc té & dia phuong. .
- Giai thich dugc mot s6 hién tugng pho
bién trong méi trurdng tur nhién bing cac
quy ludt dia li.





[image: image4.jpg]Quy luét dia déi
va quy ludt phi dia
doi

- Trinh bay dugc khai niém, biéu hi¢n
va y nghia thuc tién cua quy luat dia d6i
va phi dia doi; lién hé duoc thuc té o dia
phuong.

- Giai thich duge mot sb hién tugng phd
bién trong méi trudng ty nhién bang cac

quy luét dia li.
Tong
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              MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 10 

                        THỜI GIAN: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho mặt đất là năng lượng của
A. bức xạ mặt trời.         
B. lớp vỏ lục địa.              
C. lớp man ti trên.                                     
D. thạch quyển.
Câu 2. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất ở
A. xích đạo.          
B. chí tuyến.                                  
C. vòng cực.         
D. cực.
Câu 3. Ở Bắc bán cầu, gió Mậu dịch thổi quanh năm theo hướng
A. đông bắc.                     
B. đông nam.                                    
C. tây bắc.                        
D. tây nam.
Câu 4. Nơi nào sau đây có mưa ít?
A. Nơi có dòng biển lạnh đi qua.                                     
B. Nơi có dòng biển nóng đi qua.
C. Nơi có frông hoạt động nhiều.                                  
D. Nơi có dải hội tụ nhiệt đới.
Câu 5. Hồ nước ngọt Bai-kan thuộc quốc gia nào sau đây?
A. Hoa Kì.                        
B. Trung Quốc.                                  
C. Ấn Độ.                         
D. Liên bang Nga.
Câu 6. Hồ núi lửa có đặc điểm nào sau đây?
A. Hình thành ở miệng của núi lửa, khá sâu.                                      
B. Hình thành tại các khúc uốn sông bị tách.
C. Hình thành tại các nơi lún sụt và nứt vỡ.                                       
D. Con người tạo ra với mục đích khác nhau.
Câu 7. Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây?
A. Dòng biển nóng và dòng biển lạnh.                                    
B. Dòng biển lạnh và dòng biển nguội.
C. Dòng biển nóng và dòng biển trắng.                                   
D. Dòng biển trắng và dòng biển nguội. 
Câu 8. Đất được hình thành do tác động tổng hợp của những nhân tố nào sau đây?
A. Đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian, con người.
B. Thời gian, con người, thực vật, địa hình, khí hậu, đá mẹ.
 C. Đá mẹ, khí hậu, động vật, địa hình, thời gian, con người.
D. Khí hậu, vi sinh vật, đá mẹ, địa hình, thời gian, con người.
Câu 9. Nhận định nào sau đây đúng với hoạt động của các nhân tố hình thành đất?
A. Không đồng thời tác động.                                   
B. Tác động theo các thứ tự.
C. Có mối quan hệ với nhau.                                   
D. Không ảnh hưởng nhau.
Câu 10. Kiểu thảm thực vật nào sau đây không thuộc vào môi trường đới nóng?
 A. Xavan.                         
B. Rừng xích đạo.                                     
C. Rừng nhiệt đới.            
D. Rừng cận nhiệt ẩm.
Câu 11. Giới hạn sâu nhất của sinh quyển xuống đến
A. 13km.                           
B. 12km.                                  
C. 11km.                           
D. 10km.
Câu 12. Đáy của lớp vỏ phong hóa là
A. giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương.
B. giới hạn dưới của tầng đối lưu trong khí quyển.
C. giới hạn dưới của tầng bình lưu trong khí quyển.
D. giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa.
Câu 13. Các đai khí áp từ Xích đạo đến cực được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây?
A. Áp thấp, áp cao, áp thấp, áp cao.                                     
B. Áp thấp, áp thấp, áp cao, áp cao.
C. Áp cao, áp thấp, áp thấp, áp cao.                                     
D. Áp cao, áp cao, áp thấp, áp thấp.
Câu 14. Các đới khí hậu trên Trái Đất từ Xích đạo về cực theo thứ tự nào sau đây?
A. Xích đạo, nhiệt đới, ôn đới, cực.                                     
B. Cận nhiệt, cận xích đạo, cận cực.
C. Nhiệt đới, cận xích đạo, cận cực.                                     
D. Nhiệt đới, xích đạo, ôn đới, cực.
Câu 15. Nguồn bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất phân bố lớn nhất ở
A. bề mặt Trái Đất hấp thụ.                                      
B. phản hồi vào không gian.
C. các tầng khí quyển hấp thụ.                                      
D. phản hồi của băng tuyết.
Câu 16. Nguyên nhân chính làm cho các hoang mạc lớn trên thế giới thường phân bố ở khu vực cận chí tuyến là do
A. có dòng biển lạnh.       
B. bức xạ Mặt Trời lớn.                                      
C. có khu vực áp cao.       
D. diện tích lục địa lớn.
Câu 17. Sông nằm trong khu vực ôn đới lạnh thường nhiều nước nhất vào các mùa
A. xuân và hạ.                  
B. hạ và thu.                                      
C. đông và xuân.              
D. thu và đông.
Câu 18. Vai trò nào sau đây không phải của biển và đại dương?
A. Cung cấp nhiều trang thiết bị.
B. Cung cấp nguồn năng lượng.
C. Cung cấp tài nguyên khoáng sản.                                      
D. Cung cấp tài nguyên sinh vật.
Câu 19. Các dòng biển ở vùng gió mùa thường có đặc điểm
A. đổi chiều theo mùa.                                                                               
B. chảy về hướng tây.
C. nóng lạnh thất thường.
D. chảy về hướng đông.
Câu 20. Vai trò quan trọng của vi sinh vật trong việc hình thành đất là
A. cung cấp vật chất hữu cơ.                                       
B. góp phần làm phá huỷ đá.
C. hạn chế sự xói mòn, rửa trôi.                                     
D. phân giải, tổng hợp chất mùn.
Câu 21. Độ cao ảnh hưởng tới sự phân bố các vành đai thực vật thông qua
A. nhiệt độ và độ ẩm.                            
B. độ ẩm và lượng mưa.
C. lượng mưa và gió.                             
D. độ ẩm và khí áp.
Câu 22. Nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm của lớp vỏ địa lí?
A. Lớp vỏ địa lí ở lục địa bao gồm tất cả các lớp của vỏ đại dương.
B. Trong lớp vỏ địa lí, các quyển không có sự xâm nhập lẫn nhau.
C. Tầng badan nằm trong giới hạn của lớp vỏ địa lí và vỏ đại dương.
D. Giới hạn trên của lớp vỏ địa lí là giới hạn trên của tầng bình lưu.
Câu 23. Ở miền núi nước sông chảy nhanh hơn ở đồng bằng là do có
A. địa hình phức tạp.        
B. nhiều thung lũng.                                    
C. nhiều đỉnh núi cao.      
D. độ dốc địa hình.
Câu 24. Nguyên nhân chủ yếu có các đai cao ở miền núi là do
A. sự giảm nhanh nhiệt độ và sự thay đổi độ ẩm, lượng mưa theo độ cao.
B. sự giảm nhanh lượng bức xạ từ Mặt Trời chiếu xuống phân theo độ cao.
C. sự giảm nhanh lượng mưa, khí áp và nhiệt độ không khí theo độ cao.
D. sự giảm nhanh nhiệt độ, lượng mưa và mật độ không khí theo độ cao.
II. TỰ LUẬN
Câu 1 (1,5 điểm). Trình bày tính chất của nước biển và đại dương.
Câu 2 (2,5 điểm). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.
 
Đáp án đề thi Địa lí lớp 10 Học kì 1 Kết nối tri thức - (Đề số 2)
I. TRẮC NGHIỆM (mỗi câu 0,25 điểm)
	1.A
	2.B
	3.A
	4.A
	5.D
	6.A
	7.A
	8.A

	9.C
	10.D
	11.C
	12.D
	13.A
	14.A
	15.A
	16.C

	17.A
	18.A
	19.A
	20.D
	21.A
	22.D
	23.D
	24.A


 
II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	* Độ muối
- Nước biển có nhiều chất hoà tan, nhiều nhất là các muối khoáng.
- Độ muối trung bình của nước biển là 35%o.
- Độ muối tăng hay giảm phụ thuộc vào lượng bốc hơi, lượng mưa và lượng nước sông đổ vào.
- Độ muối còn thay đổi theo vĩ độ.
- Độ muối cũng thay đổi khá phức tạp theo độ sâu, tuỳ thuộc vào các điều kiện khí tượng, thuỷ văn.
* Nhiệt độ
- Chế độ nhiệt của nước biển điều hoà hơn chế độ nhiệt của không khí.
- Nhiệt độ trung bình bề mặt toàn bộ đại dương thế giới là khoảng 17°C.
- Nhiệt độ nước biển thay đổi theo mùa trong năm. Nhiệt độ nước biển mùa hạ cao hơn mùa đông.
- Nhiệt độ nước biển giảm dần từ Xích đạo về hai cực. Nhiệt độ nước biển cũng giảm dần theo độ sâu.
	0,75
 
 
 
 
 
 
 
0,75

	2
	Các nhân tố ảnh hưởng tới lượng mưa là khí áp, frông, gió, dòng biển, địa hình.
- Khí áp: Vùng áp thấp hút gió và đẩy không khí ẩm lên cao sinh ra mây, gây mưa. Vùng áp thấp thường có lượng mưa lớn, như vùng Xích đạo. Ở vùng áp cao không khí bị nén xuống không bốc lên cao được và chỉ có gió thổi đi nên ít mưa như vùng cực, vùng chí tuyến.
- Frông: Dọc các frông nóng hay lạnh, không khí nóng bốc lên trên không khí lạnh nên bị lạnh đi, gây ra mưa. Miền có frông hay dải hội tụ nhiệt đới đi qua thường có mưa nhiều.
- Gió: Vùng nằm sâu trong lục địa, nếu không có gió từ đại dương thổi vào thì mưa rất ít. Vùng có gió Mậu dịch hoạt động sẽ ít mưa, vùng có gió mùa hoạt động sẽ mưa nhiều.
- Dòng biển: Cùng nằm ven bờ đại dương, nhưng nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều. Nơi có dòng biển lạnh chảy qua thì mưa ít.
- Địa hình: Cùng một sườn núi đón gió, càng lên cao nhiệt độ càng giảm, càng mưa nhiều, nhưng tới một độ cao nào đó, độ ẩm không khí đã giảm nhiều, sẽ không còn mưa. Cùng một dãy núi thì sườn đón gió mưa nhiều, sườn khuất gió thường mưa ít và khô ráo.
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